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	PHÒNG GD – ĐT HUYỆN XUÂN TRƯỜNG
TRƯỜNG THCS THỌ NGHIỆP
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BÁO CÁO BIỆN PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
CÔNG TÁC GIẢNG DẠY  

I. Tên biện pháp, lĩnh vực áp dụng 
- Tên biện pháp: Thiết kế và sử dụng phiếu học tập trong dạy học Khoa học tự nhiên 6. 
- Lĩnh vực áp dụng: Môn Khoa học tự nhiên 6 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. 
II. Nội dung biện pháp 

1. Mục tiêu, ý nghĩa, sự cần thiết của biện pháp trong quá trình giảng dạy tại đơn vị.

1.1 
Thực trạng  

1.1.1 Thuận lợi

    Bản thân cùng với giáo viên trong nhóm KHTN là những giáo viên còn khá trẻ, năng động, sáng tạo.

   Giáo viên nhóm KHTN được học tập đầy đủ các khóa tập huấn thay sách giáo khoa, được tiếp thu các chuyên đề về đổi mới phương pháp giảng dạy do Sở, Phòng tổ chức. Sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ dạy học phổ biến như Powerpoint, OLM, …. Ngoài các tài liệu tham khảo từ sách tôi luôn dành thời gian để nghiên cứu tài liệu từ internet, chắt lọc những nội dung, phương pháp để thực hiện có hiệu quả.  

   Bên cạnh đó là sự quan tâm giúp đỡ tận tình của Ban Giám Hiệu nhà trường, quý đồng nghiệp và các em học sinh trong quá trình dạy học, đặc biệt là sự hỗ trợ chuyên môn, giúp đỡ, chia sẻ và tạo điệu kiện về thời gian của thầy cô trong tổ KHTN.

1.1.2 Khó khăn

Phần lớn học sinh  chưa có tâm thế học tập một cách chủ động, tự nghiên cứu hay đọc SGK trước khi tiết học mới bắt đầu nhất là với học sinh lớp 6 các em là đối tượng mới chuyển cấp chưa bắt nhịp với cách học ở THCS.
Khi đặt mục tiêu học tập thì đa số học sinh chưa có kế hoạch nào cụ thể về những công việc, mức độ công việc, thời gian thực hiện công việc để đạt được mục tiêu đó, đa số học sinh theo lối suy nghĩ “đến đâu hay đến đó”, chính điều này đã hình thành thói quen làm việc không có kế hoạch trong học sinh.
Học sinh vẫn còn thụ động trong tiếp thu kiến thức, việc thực hiện theo các yêu cầu đổi mới phương pháp học chủ động, tích cực, sáng tạo vẫn còn hạn chế, chưa chủ động trong việc tự hình thành kiến thức cốt lõi của từng nội dung sau khi được thảo luận, nghiên cứu để tự  rút cho mình kiến thức cần thiết nhất. 
Thời gian dành cho môn KHTN của các em học sinh chưa nhiều vì tâm lí là môn học ít thi.

Hiện tại trường không có phòng học bộ môn cho môn KHTN để các em có thể tiếp cận tốt với môn học. 

Với số lượng tiết nhiều, bản thân chỉ được phân công dạy một số lớp 6; đồng thời với tình hình đội ngũ giáo viên chưa đáp ứng được thì kết quả thực nghiệm- đối chứng chỉ mang tính định tính qua nhận thấy thái độ học tập và kết quả chung ở bài kiểm tra 1 tiết, thi học kì.

1.2. Sự cần thiết của biện pháp trong quá trình giảng dạy
Khoa học tự nhiên (KHTN) là môn học mới được xây dựng và phát triển trên nền tảng của Vật lý, Hoá học, Sinh học và Khoa học Trái Đất. KHTN là khoa học thực nghiệm. Đối tượng nghiên cứu của KHTN rất gần gũi với đời sống hằng ngày của học sinh. Khoa học tự nhiên là môn học có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển toàn diện của học sinh, có vai trò nền tảng trong việc hình thành và phát triển thế giới quan khoa học của học sinh cấp trung học cơ sở. Cùng với các môn Toán học, Công nghệ và Tin học, môn KHTN góp phần thúc đẩy giáo dục STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) – một trong những hướng giáo dục đang được quan tâm phát triển trên thế giới cũng như ở Việt Nam, góp phần đáp ứng yêu cầu cung cấp nguồn nhân lực trẻ cho giai đoạn công nghiệp hoá và hiện đại hoá của đất nước.

Một trong những mục tiêu của chương trình GDPT 2018 môn KHTN là phát triển năng lực của học sinh. Với quan điểm dạy học lấy học sinh làm trung tâm, giáo viên chỉ đóng vai trò là người dẫn dắt, tổ chức các hoạt động học. Còn chính học sinh, người học, mới là người chủ động, tích cực và sáng tạo thực hiện các hoạt động học tập để chiếm lĩnh tri thức. Để đáp ứng được mục tiêu dạy học trên, người giáo viên cần phải có những phương pháp giảng dạy tích cực để phát huy khả năng tự học, năng lực tư duy độc lập và sáng tạo ở học sinh. Dạy học tích cực có những đặc trưng thể hiện ở cách tổ chức các hoạt  động học tập của học sinh và nếu được sử dụng thường xuyên sẽ hình thành được cho học sinh thói quen tư duy trước những vấn đề đặt ra, đề ra được các giả thuyết, tìm phương hướng giải quyết và nảy sinh tư duy sáng tạo. Một trong những PPDH tích cực mạng lại nhiều hiệu quả đối với học sinh Trường THCS Thọ Nghiệp trong điều kiện hiện nay là sử dụng phiếu học tập (PHT). Sử dụng PHT là một PPDH tích cực có tính phức tạp, trong đó PHT là phương tiên để giáo viên yêu cầu học sinh tiến hành các hoạt động tự lực để tìm ra tri thức mới. các PHT được sử dụng vào các thời điểm thích hợp trong các tiết học trên lớp tương ứng với những nội dung phù hợp sẽ có giá trị cao như:

· Trong hoạt động khởi động sử dụng PHT kích thích sự tìm tòi, khám phá của HS. 
· Trong hoạt động hình thành kiến thức mới khi sử dụng PHT thì lời giải đúng trong PHT sẽ là kiến thức mới cho HS. Tri thức mới đến với học sinh nhờ hoạt động tư duy tích cực của chính học sinh với PHT, nhờ đó học sinh không chỉ giành được các tri thức mà còn rèn luyện được các phương pháp nhận thức.

· Trong hoạt động luyện tập, PHT giúp rèn luyện, hệ thống kiến thức cho HS.
· PHT có ý nghĩa lớn khi yêu cầu học sinh kết hợp năng lực của mình với việc nghiên cứu sách giáo khoa (SGK). Lúc này các nội dung PHT có vai trò kích thích định hướng nhận thức, đồng thời định hướng việc nghiên cứu tài liệu SGK, do đó SGK sẽ là nguồn tư liệu qua trọng để học sinh nghiên cứu tìm lời giải. Như vậy,  PHT được sự dụng để tổ chức các hoạt động nhận thức các kiến thức một cách khá triệt để, có thể khắc phục được tình trạng học thụ động, dạy độc thoại và tình trạng SGK bị “thừa”.

· PHT phát huy được năng lực tự học, sáng tạo của học sinh nhất là trong hoạt động nhóm.
      Với những giá trị nêu trên của việc sự dụng PHT trong dạy học và nhằm đáp ứng mục tiêu của cuộc đổi mới giáo  dục một cách toàn diện hiện nay, thì việc thiết kế và sử dụng các PHT trong dạy học là rất cần thiết, phù hợp với xu thế phát triển của xã hội diện đại. Để đáp ứng mục tiêu đổi mới giáo dục toàn diện hiện nay, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy môn KHTN cùng những kinh nghiệm giảng dạy của bản thân, tôi xây dựng biện pháp: “Thiết kế và sử dụng phiếu học tập trong dạy học Khoa học tự nhiên 6”

1.3. Phạm vi thực hiện biện pháp
· Đối tượng áp dụng biện pháp: học sinh lớp 6 trường THCS Thọ Nghiệp.

· Áp dụng thiết kế và sử dụng PHT trong chương trình KHTN 6, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống.

· Thời gian áp dụng biện pháp: Bắt đầu thực hiện vào năm học 2022-2023 lớp 6A và tiếp tục thực hiện bổ sung vào năm học 2023-2024 lớp 6G, 6H.

2. Nội dung biện pháp
2.1 . Khái niệm phiếu học tập
Về khái niệm PHT, tác giả PGS.TS. Nguyễn Đức Thành đã xây dựng khái niệm như sau: "Để tổ chức các hoạt động của học sinh, người ta phải dùng các phiếu hoạt động học tập gọi tắt là PHT. Còn gọi cách khác là phiếu hoạt động hay phiếu làm việc. PHT là những tờ giấy rời, in sẵn những công tác độc lập hay làm theo nhóm nhỏ, được phát cho học sinh để học sinh hoàn thành trong một thời gian ngắn của tiết học. Trong mỗi PHT có ghi rõ một vài nhiệm vụ nhận thức nhằm hướng tới hình thành kiến thức, kĩ năng hay rèn luyện thao tác tư duy để giao cho học sinh ".
Nội dung hoạt động được ghi trong PHT  có thể là tìm ý điền tiếp hoặc tìm thông tin phù hợp với yêu cầu của hàng và cột, hoặc trả lời câu hỏi, hoàn thành sơ đồ. Nguồn thông tin để học sinh hoàn thành PHT có thể từ tài liệu sách giáo khoa, từ hình vẽ, từ các thí nghiệm, từ mô hình, mẫu vật hoặc sơ đồ hoặc từ những mẩu tư liệu được giáo viên giao cho mỗi học sinh sưu tầm trước khi học.
2.2 Vai trò của  phiếu học tập

        PHT là phương tiện định hướng hoạt động độc lập của học sinh trong quá trình dạy học. Trên cơ sở của PHT, học sinh độc lập tiếp thu kiến thức mới hoặc củng cố kiến thức đã học. PHT còn là phương tiện rèn luyện cho học sinh các kĩ năng nhận thức như: Phân tích - so sánh, khái quát hoá, trừu tượng hoá,…

        PHT đưa học sinh vào hoạt động tìm tòi, khám phá. Trên cơ sở đó rèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh.

        Thông qua tổ chức các hoạt động bằng PHT, giáo viên có thể thu được thông tin ngược về kiến thức và kĩ năng của học sinh để có biện pháp điều chỉnh kịp thời.

        Với lượng kiến thức rất lớn trong mỗi bài của chương, việc sử dụng PHT để tổ chức hoạt động học tập trong một số bài dạy mới có thể đạt được mục tiêu của bài học.

         Bằng việc sử dụng các PHT, chuyển hoạt động của giáo viên từ trình bày, giảng giải, thuyết minh sang hoạt động hướng dẫn, chỉ đạo. Mọi học sinh được tham gia hoạt động tích cực, không còn hiện tượng thụ động nghe giảng.

        Khi dùng PHT, giáo viên có thể kiểm soát đánh giá được trình độ của học sinh và từ đó có những điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với đối tượng và tăng hiệu quả dạy học.

    2.3 Yêu cầu  về thiết kế phiếu học tập

2.3.1 Yêu cầu sư phạm của phiếu học tập
         Để thiết kế một PHT tốt, đáp ứng được các vai trò trên, theo tôi phải tuân thủ các quy tắc sau:


- Có mục đích rõ ràng, nội dung ngắn gọn, chính xác trong diễn đạt ý.

- Có khối lượng công việc vừa phải, có phần chỉ dẫn nhiệm vụ rõ ràng.

- Có khoảng trống phù hợp để học sinh điền kết quả của công việc đã làm.

- Có quy định thời gian hoàn thành.

- Trình bày phiếu khoa học.

- Có đánh số thứ tự nếu biên soạn nhiều phiếu học tập trong một tiết học.
        2.3.2 Cấu trúc của phiếu hoc tập
- Phần chung:  Tên trường, lớp, nhóm học sinh, đề bài, số thứ tự của phiếu.
- Phần cụ thể:  Thành phần cấu tạo của PHT:

      Về giá trị dạy học, thì PHT là tài liệu hướng dẫn học, nghĩa là hướng dẫn học sinh trình tự thực hiện các thao tác, để tìm ra được kết quả học tập. Do vậy thành phần cấu tạo của PHT phải là:
+ Phần dẫn vừa là điều kiện cho, vừa chỉ dẫn nguồn thông tin cần sử dụng. 
+ Phần hoạt động hay là các công việc thực hiện.

+ Thời gian hoàn thành.
+ Đáp án (Sẽ có ở phần riêng) 

2.4. Quy trình thiết kế PHT

· Bước 1: Xác định các trường hợp cụ thể khi sử dụng PHT trong bài học.
· Bước 2: Từ nội dung bài học và dụng ý sư phạm, giáo viên xác định những thời điểm, nội dung cần hỗ trợ hoạt động học tập của học sinh, bố trí hợp lí về thời điểm sử dụng phiếu học tập hỗ trợ cho hoạt động học tập của học sinh.
· Bước 3: Nội dung của phiếu học tập được xác định dựa vào một số yếu tố sau: mục tiêu bài học và mục tiêu của từng nội dung của bài học, mục đích sử dụng phiếu học tập, môi trường lớp học, phương pháp và phương tiện dạy học,... Qua đó, giáo viên thiết kế nội dung và hình thức thể hiện trong phiếu học tập.
· Bước 4: Viết phiếu học tập, ghi ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu, chính xác các thông tin, yêu cầu trên phiếu học tập. Nội dung và hình thức của phiếu học tập cần đảm bảo tính khoa học, thẩm mĩ.
· Bước 5: Nghiên cứu thời điểm dự kiến sử dụng phiếu học tập trong bài học.
2.5. Quy trình sử dụng PHT

Xuất phát từ vai trò của phiếu học tập, việc sử dụng phiếu học tập thường được diễn ra theo quy trình sau:
· Bước 1: Giáo viên nêu nhiệm vụ, phát phiếu học tập cho học sinh. Học sinh có thể nhận được phiếu để hoạt động cá nhân hoặc mỗi nhóm một phiếu để hoạt động theo nhóm.
· Bước 2: Học sinh tiến hành hoàn thành các nội dung trong phiếu học tập, giáo viên quan sát và giám sát kết quả. Giáo viên có thể hướng dẫn học sinh những nội dung các em còn chưa rõ.
· Bước 3: Sau khi học sinh hoàn thành các nội dung của phiếu học tập, giáo viên có thể chỉ định một học sinh trình bày kết quả của mình.
· Bước 4: Giáo viên tổ chức cho cả lớp cùng thảo luận, bổ sung các nội dung để hoàn thành phiếu học tập. Thông qua quá trình trao đổi, thảo luận, giáo viên có thể đánh giá kết quả thực hiện phiếu học tập của các cá nhân hoặc nhóm học sinh.
2.6. Một số PHT theo bài

2.6.1. Thiết kế và sử dụng PHT trong hoạt động khởi động.

PHT này thường để HS thực hiện ở nhà, đảm bảo thời gian hoạt động trên lớp và gây tò mò hứng thú cho HS. PHT giao cho cá nhân thực hiện và lên lớp trao đổi nhóm phần kết quả hoặc 1 yêu cầu trong số yêu cầu đã giao.

Ví dụ 1: Bài 8- Đo nhiệt độ

	PHIẾU HỌC TẬP 

TÌM HIỂU VỀ CẢM GIÁC NÓNG, LẠNH

Họ và tên:………………..

Lớp:…………
Thực hiện các bước thí nghiệm sau và rút ra nhận xét

Bước 1: Chuẩn bị một cốc nước ấm, một cốc nước lạnh, một cốc nước nguội.

Bước 2: Nhúng tay trái vào cốc nước lạnh, nhúng tay phải vào cốc nước ấm. Nhận xét về cảm giác ở 2 tay:

................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bước 3: rút 2 tay ra cùng nhúng vào cốc nước nguội. Nhận xét cảm giác nóng lạnh ở 2 tay:

................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bước 4: Nhận xét về cảm giác nhiệt độ của tay

................................................................................................................................................................................................................................................................................


	ĐÁP ÁN PHIẾU HỌC TẬP

TÌM HIỂU VỀ CẢM GIÁC NÓNG, LẠNH

Họ và tên:………………..

Lớp:…………
Thực hiện các bước thí nghiệm sau và rút ra nhận xét

Bước 1: Chuẩn bị một cốc nước ấm, một cốc nước lạnh, một cốc nước nguội.

Bước 2: Nhúng tay trái vào cốc nước lạnh, nhúng tay phải vào cốc nước ấm. Nhận xét về cảm giác ở 2 tay:

Tay trái cảm giác lạnh

Tay phải cảm giác ấm

Bước 3: rút 2 tay ra cùng nhúng vào cốc nước nguội. Nhận xét cảm giác nóng lạnh ở 2 tay:

Tay trái thấy ấm dần lên

Tay phải thấy lạnh đi

Bước 4: Nhận xét: cảm giác của tay không xác định được nhiệt độ chính xác của vật


Ví dụ 2: Bài 46- Năng lượng và sự truyền năng lượng

	PHIẾU HỌC TẬP 

TÌM HIỂU VỀ CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG

Họ và tên:………………..

Lớp:…………
Xem đoạn video theo đường link:

https://www.youtube.com/watch?v=7kpkX6SoE1M
1. Kể tên các dạng năng lượng xuất hiện trong video.

........................................................................................................................................................................................................................................................

2. Những hoạt động nào có sử dụng năng lượng đó?

........................................................................................................................................................................................................................................................


	ĐÁP ÁN PHIẾU HỌC TẬP

TÌM HIỂU VỀ CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG

Họ và tên:………………..

Lớp:…………
Xem đoạn video theo đường link:

https://www.youtube.com/watch?v=7kpkX6SoE1M
1. Kể tên các dạng năng lượng xuất hiện trong video.

· Động năng

· Hóa năng

· Thế năng hấp dẫn

· Nhiệt năng

2. Những hoạt động nào có sử dụng năng lượng đó?

· Khi ta vận động
· Xăng dầu đổ vào xe máy chạy
· Một vật rơi từ độ cao
· Nấu ăn


2.6.2. Thiết kế và sử dụng PHT trong hoạt động hình thành kiến thức mới.

PHT này thường được sử dụng hoạt động trong thời gian trên lớp, trong các hoạt động nhóm. Có thể thiết kế PHT điền khuyết, dạng bảng, dạng sơ đồ. Ngoài ra sau mỗi PHT có thêm phần đánh giá hoạt động nhoms, đặc biệt ở các bài thực hành.

Ví dụ 3: Bài 18: Tế bào - phần II. Hình dạng và kích thước tế bào

	PHIẾU HỌC TẬP 

TÌM HIỂU VỀ HÌNH DẠNG, KÍCH THƯỚC TẾ BÀO

(Thời gian: 7 phút)

Nhóm:………………..

Lớp:…………

Câu 1: Quan sát Hình 18.1, nối hình với phần gợi ý và nhận xét về hình dạng tế bào?

[image: image1.png]& i

&)Tébsodadngusi  b) Té béo than kinh Gngudi  ¢)Té béo vi khudn o) Té bso 618 cay

EZZIEED Hinh dang mot sb loai té bao




1. Hình sao

2. Hình trụ

3. Hình dẹt

4. Hình chữ nhật

……………………………………………………………………………….....

……………………………………………………………………………….....

……………………………………………………………………………….....

……………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………….....
Câu 2: Quan sát kích thước tế bào trong hình và cho biết tế bào nào có thể quan sát bằng mắt thường, tế bào nào phải quan sát bằng kính hiển vi?
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 3: Em rút ra kết luận gì về kích thước và hình dạng của tế bào?

…………………………………………………………………………………………


	ĐÁP ÁN PHIẾU HỌC TẬP 
TÌM HIỂU VỀ HÌNH DẠNG, KÍCH THƯỚC TẾ BÀO

Nhóm:………………..

Lớp:…………

Câu 1: Quan sát Hình 18.1, nối hình (a,b,c,d) với phần gợi ý (1,2,3,4) và nhận xét về hình dạng tế bào?
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1. Hình sao

2. Hình trụ

3. Hình dẹt

4. Hình chữ nhật

Ghép nối: a-3, b-1,c-2,d-4.
Nhận xét về hình dạng tế bào: Tế bào có hình dạng rất đa dạng. Tùy theo từng loại tế bào khác nhau sẽ có hình dạng khác nhau.

Câu 2: Quan sát kích thước tế bào trong hình và cho biết tế bào nào có thể quan sát bằng mắt thường, tế bào nào phải quan sát bằng kính hiển vi?
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+ Tế bào vi khuẩn và hầu hết các tế bào động vật, thực vật thường có kích thước rất nhỏ quan sát bằng kính hiển vi.

+ Một số tế bào động vật và thực vật như tế bào trứng cá có kích thước lớn có thể quan sát được bằng mắt thường.

Câu 3: Em rút ra kết luận gì về kích thước và hình dạng của tế bào?

Các loại tế bào khác nhau về hình dạng, kích thước


Ví dụ 4: Bài 19- Phần II: tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực

	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

TÌM HIỂU VỀ TẾ BÀO NHÂN SƠ VÀ TẾ BÀO NHÂN THỰC

(Thời gian: 10 phút)

Nhóm:………………..

Lớp:…………

Quan sát hình 19.2, đọc thông tin SGK mục II trang 68, hoàn thành bảng so sánh sự giống nhau và khác nhau của tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực
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Tế bào nhân sơ

Tế bào nhân thực

Giống nhau

Tế bào chất

Nhân




	ĐÁP ÁN PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

TÌM HIỂU VỀ TẾ BÀO NHÂN SƠ VÀ TẾ BÀO NHÂN THỰC

(Thời gian: 10 phút)

Nhóm:………………..

Lớp:…………

Quan sát hình 19.2, đọc thông tin SGK mục II trang 68, hoàn thành bảng so sánh sự giống nhau và khác nhau của tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực
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Tế bào nhân sơ

Tế bào nhân thực

Giống nhau

Cả hai loại tế bào đều có màng tế bào, tế bào chất
Tế bào chất

· Không có hệ thống nội màng

· Các bào quan không có màng bao bọc

· Chỉ có một bào quan là Ribosome

· Có hệ thống nội màng

· Các bào quan có màng bao bọc

· Có nhiều bào quan khác nhau.

Nhân

Chưa hoàn chỉnh: không có màng nhân

Hoàn chỉnh:  có màng nhân




Ví dụ 5: Bài 20- phần III: ý nghĩa của sự lớn lên và sinh sản

	PHIẾU HỌC TẬP 
TÌM HIỂU VỀ SỰ PHÂN CHIA TẾ BÀO

(Thời gian: 10 phút)

Nhóm:………………..

Lớp:…………

Quan sát đoạn video “ sự phân chia của tế bào thự vật” và hình 20.2 SGK trang 70 để hoàn thành các nội dung dưới đây:

1. Tìm từ phù hợp để hoàn thành đoạn thông tin dưới đây:

Quá trình phân chia của tế bào gồm hai giai đoạn:

   + Phân chia …(1)…… …: Nhân của tế bào nhân đôi và đi về hai cực tế bào

   + Phân chia  …(2)……………………: Tế bào chất chia đều cho hai tế bào con bằng cách hình thành vách ngăn ngang (ở tế bào thực vật) hoặc màng tế bào thắt lại (ở tế bào động vật).

- Kết quả: Từ 1 tế bào trưởng thành sau khi phân chia (1 lần) hình thành  …(3)………tế bào con.

- Tế bào non nhờ quá trình  …(4)………mà thành tế bào trưởng thành có khả năng phân chia (sinh sản). Kết quả của quá trình  …(5)………lại sinh ra những tế bào non mới. 

    2. Cơ thể chúng ta được cấu tạo từ hàng tỉ tế bào được hình thành nhờ quá trình nào?

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	ĐÁP ÁN PHIẾU HỌC TẬP 
TÌM HIỂU VỀ SỰ PHÂN CHIA TẾ BÀO

1. Tìm từ phù hợp để hoàn thành đoạn thông tin dưới đây:

Quá trình phân chia của tế bào gồm hai giai đoạn:

   + Phân chia (1) nhân: Nhân của tế bào nhân đôi và đi về hai cực tế bào

   + Phân chia (2) tế bào chất: Tế bào chất chia đều cho hai tế bào con bằng cách hình thành vách ngăn ngang (ở tế bào thực vật) hoặc màng tế bào thắt lại (ở tế bào động vật).

- Kết quả: Từ 1 tế bào trưởng thành sau khi phân chia (1 lần) hình thành (3) 2 tế bào con.

- Tế bào non nhờ quá trình (4) lớn lên mà thành tế bào trưởng thành có khả năng phân chia (sinh sản). Kết quả của quá trình (5) phân chia lại sinh ra những tế bào non mới. 

    2. Cơ thể chúng ta được cấu tạo từ hàng tỉ tế bào được hình thành nhờ quá trình nào?
Cơ thể chúng ta được cấu tạo từ hàng tỉ tế bào được hình thành nhờ quá trình phân chia tế bào.


Ví dụ 6: Bài 8- Phần III- Sử dung nhiệt kế

	PHIẾU HỌC TẬP

Thời gian: 10 phút

Lớp: …………

Nhóm: …………………………

1. Đọc thông tin SGK, lắng nghe nội dung đoạn video và hoàn thiện bảng sau:

Nội dung các bước
Những lưu ý khi thực hiện mỗi bước để có kết quả chính xác
Bước 1
Dùng bông y tế lau sạch thân và bầu nhiệt kế
Bước 2
Vẩy mạnh cho thủy ngân bên trong nhiệt kế tụt xuống
Bước 3
Dùng tay phải cầm thân nhiệt kế, đặt bầu nhiệt kế vào nách trái, kẹp cánh tay lại để giữ nhiệt kế
Bước 4
Chờ khoảng 3-4 phút, lấy nhiệt kế ra đọc nhiệt độ
2. Thực hành đo nhiệt độ cơ thể bằng nhiệt kế thủy ngân theo các bước ghi trên và điền vào bảng kết quả thực hiện đo.

STT

Họ và tên

Nhiệt độ cơ thể

Ghi chú

1

2

3

4




	PHIẾU ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN TRONG NHÓM
Tiêu chí đánh giá

Thang điểm

Tich cực tham gia hoạt động nhóm, có đóng góp ý kiến hoàn thiện phiếu học tập

3

Thực hiện đo nhiệt kế y tế thủy ngân theo đúng bước

5

Mang dụng cụ thực hành (nhiệt kế y tế thủy ngân)

2

BẢNG ĐIỂM CÁC THÀNH VIÊN TRONG NHÓM

STT

Họ và tên

Điểm

1

2

3

4




2.6.3. Thiết kế và sử dụng PHT trong hoạt động luyện tập

Ví dụ 7: Bài 18 – luyện tập

PHT thường được thiết kế ở dạng bài tập hoặc trò chơi

	PHIẾU HỌC TẬP 
Thời gian: 7 phút

Nhóm:……………………

Lớp:………..

Bài tập: Bốn bạn học sinh phát biểu về hình dạng, kích thước của các loại tế bào khác nhau như sau:
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A Tất cả các loại tế bào đều cùng hình dạng, nhưng chúng luôn có kích thước khác nhau.

B. Tất cả các lọai tế bào đều có hình dạng và kích thước giống nhau.

C. Tất cả các loại tế bào đều có cùng kích thước nhưng hình dạng giữa chúng luôn khác nhau.

D. Các loại tế bào khác nhau luôn có kích thước và hình dạng khác nhau

Hãy thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi sau:

1. Phát biểu của bạn nào đúng?

..............................................................................................................................

2. Lấy ví dụ để giải thích tại sao các phát biểu khác không đúng.

..............................................................................................................................


	ĐÁP ÁN PHIẾU HỌC TẬP 
Nhóm:……………………

Lớp:………..

1. Phát biểu D là đúng, các phát biểu còn lại sai.

2.  Ví dụ chứng minh:

- Ý kiến của bạn A:

+ Ví dụ: Tế bào vảy hành có hình lục giác còn tế bào hồng cầu hình đĩa lõm.

- Ý kiến của bạn B:

+ Ví dụ: Tế bào nấm men có hình cầu, kích thước chiều dài khoảng 6µm, chiều rộng khoảng 5µm. Còn tế bào biểu bì vảy hành có hình lục giác, chiều dài khoảng 200µm, chiều rộng khoảng 70µm.

- Ý kiến của bạn C:

+ Ví dụ: Tế bào vi khuẩn E.coli có chiều dài khoảng 2µm và chiều rộng khoảng 0,25 – 1 µm. Còn tế bào xương ở người có chiều rộng khoảng 5 – 20µm.


Ví dụ 8: Bài 46- sự chuyển hóa năng lượng

	PHIẾU BÀI TẬP SỰ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG
Thời gian: 10 phút
Họ và tên:…………………………………………………………………
Lớp: ………………………………………………………………………
Bài 1: Hãy gọi tên các dạng năng lượng được đánh số từ (1) đến (8) để hoàn thiện sơ đồ dưới đây:

Bài 2: Hãy ghép các bức tranh tương ứng với các quá trình chuyển hóa năng lượng cho ở bảng dưới đây.
Hình 1                                                  Hình 2                                    Hình 3
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Hình 4                                                 Hình 5                                              Hình 6
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Hình 7                                                       Hình 8                                               Hình 9
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Hóa năng →điện năng →ánh sáng.
(1)

Điện năng →Nhiệt năng, động năng và âm thanh.
(2)
Hóa năng →nhiệt năng,ánh sáng và âm thanh.

(3)

Thế năng → động năng và âm thanh.
(4)

Động năng → thế năng đàn hồi → động năng.
(5)
Điện năng → âm thanh.
(6)
Hóa năng → nhiệt năng, động năng.
(7)

Quang năng → điện năng. 

(8)

Động năng → điện năng.

(9)




2.7.  Tính mới của giải pháp:
Ngày nay việc sử dụng PHT thông qua bài học nhận thức trong mỗi PHT để nâng cao hiệu quả dạy – học, tăng tính chủ động tích cực của học sinh không còn quá mới mẻ. Tuy nhiên trong điều kiện ở địa phương, nhiều học sinh chưa có điều kiện tiếp cận internet, nhiều học sinh còn rụt rè, nhút nhát, và trong phạm vi các tiết học theo phân phối chương trình đôi khi còn quá dài, môn Khtn là môn học mới, thì việc áp dụng PHT là khả thi, dễ thực hiện, đáp ứng được yêu cầu đổi mới phương pháp, tăng tính chủ động sáng tạo, làm chủ kiến thức của học sinh.  
III. Hiệu quả đạt được 
Quá trình  thiết kế và sử dụng phiếu học tập trong dạy học bộ môn  KHTN 6, tôi đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận là :
· Giúp học sinh tích cực, tự phát hiện, giải quyết các vấn đề để chiếm lĩnh và vận dụng kiến thức mới một cách linh hoạt, chủ động, sáng tạo.
· Rèn được phương pháp tự học cho học sinh thông qua việc các em tự tìm tòi, nghiên cứu SGK giải quyết các vấn đề dưới sự hướng dẫn của giáo viên ở trên lớp đồng thời là cơ sở để xây dựng phương pháp tự học ở nhà của học sinh.
· PHT được sử dụng thảo luận, tranh luận trong tập thể, ý kiến của mỗi cá nhân được bộc lộ, tăng tính phối hợp giữa các cá nhân, kích thích sự tìm tòi, tính chủ động trong hoạt động học tập của cá nhân và của nhóm, làm tăng hiệu quả học tập, đồng thời thông qua tổ chức các hoạt động bằng PHT, giáo viên thu nhận được thông tin ngược về kiến thức, kĩ năng của học sinh và có biện pháp điều chỉnh kịp thời trong quá trình giảng dạy.
· Kết quả môn KHTN được nâng cao: Kết quả tham gia kì thi khảo sát chất lượng học kì I do Phòng GDĐT huyện Xuân Trường tổ chức: lớp 6A xếp thứ 4/70 lớp trong huyện. Không có HS nào có điểm thi dưới 5.
IV. Điều kiện và khả năng áp dụng 

1. Điều kiện áp dụng
Qua thực hiện trong thực tế, tôi  nhận thấy: 
· Để thực hiện thành công các tiết học có sử dụng PHT giáo viên cần chuẩn bị kĩ: xác định mục tiêu theo yêu cầu cần đạt, thiết kế nội dung, nhiệm vụ, cách thức hoạt động, thời gian và yêu cầu cần đạt cho hoạt động dạy của giáo viên và hoạt động học của học sinh là những khâu quan trọng trong quá trình tổ chức dạy học của GV. Có thể yêu cầu HS nghiên cứu bài mới ở nhà, có thể từ tiết này đã cung cấp PHT và yêu cầu nội dung cần tìm hiểu cho tiết sau, như vậy hiệu quả sẽ cao hơn, các em thảo luận sôi nổi hơn, tính tương tác giữa HS với HS và HS với GV cao hơn đồng thời  đảm bảo được thời gian tiết dạy.
· Trong khi sử dụng PHT cũng cần chú ý công tác tổ chức lớp học vì mức độ tự  giác của học sinh không  đều. Ví dụ có HS biết bài tập đó không được  lấy điểm thì làm bài qua loa, chờ bạn, thiếu tư duy cá nhân, nên cũng có những lúc giáo viên cho điểm hoặc cộng điểm phù hợp để  khuyến khích sự phấn đấu  tiến bộ, khích lệ các em làm việc chủ động.
· Buớc chỉnh lí bổ sung và chính xác hóa kiến thức là không thể thiếu, nhưng cũng không nên lặp lại quá dài, vì như vậy vô tình làm giảm hứng thú tích cực, tự học của HS, và có thể dẫn đến thiếu thời gian cho các nội dung tiếp theo.
· Việc sử dụng phiếu phải tuỳ thuộc vào đặc điểm kiến thức  mục tiêu của từng bài, từng phần. Tránh khuynh hướng hình thức, lạm dụng, lãng phí và kém hiệu quả.
2. Khả năng áp dụng 
Biên pháp có thể áp dụng cho các lớp học KHTN các khối 6,7,8; ngoài ra cũng có thể áp dụng cho các môn học khác trong trường THCS.
V. Cam kết

Tôi cam kết biện pháp này lần đầu được dùng để đăng ký tham dự Hội thi và chưa được dùng để xét duyệt thành tích khen thưởng cá nhân tôi trước đây.

	XÁC NHẬN

CỦA LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG

(Lời xác nhận, họ tên, chữ kí, đóng dấu)
	Thọ Nghiệp, ngày  03  tháng 10  năm 2023
GIÁO VIÊN

(Họ tên, chữ kí)

Phạm Thị Khuyên


PHỤ LỤC MINH CHỨNG
1. Một số hình ảnh tiết học Bài 27 Vi khuẩn của học sinh lớp 6A năm học 2022-2023
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2. Một số hình ảnh tiết học Bài 8 Đo nhiệt độ lớp 6G năm học 2023-2024
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3. Kết quả điều tra thái độ học tập môn học KHTN 6
Năm học 2022-2023 đối với lớp 6A  khi tiến hành phiếu điều tra thái độ học tập môn KHTN vào cuối năm học thu được kết quả:
	
	Hiểu bài, Rất hứng thú và yêu thích môn học
	Bình thường
	Không hiểu bài, không thấy hứng thú

	Số lượng
	38
	4
	0

	Tỉ lệ %
	90,5%
	9,5%
	0%


Năm học 2023-2024 đối với lớp 6G, 6H  khi tiến hành phiếu điều tra thái độ học tập môn KHTN sau 4 tuần học (4/9/2023- 3/10/2023) thu được kết quả:
	
	Hiểu bài, Rất hứng thú và yêu thích môn học
	Bình thường
	Không hiểu bài, không thấy hứng thú

	6G
	Số lượng
	28
	9
	3

	
	Tỉ lệ %
	70%
	22,5%
	7,5%

	6H
	Số lượng
	29
	7
	4

	
	Tỉ lệ %
	72,5%
	17,5%
	10%


4. Thống kê điểm lớp 6A vào giữa kì I và cuối năm học 
	
	Điểm dưới 5
	5-7
	Điểm 8 trở lên

	Giữa kì I
	0
	0%
	7
	16,7%
	35
	83,3%

	Cuối năm học
	0
	0%
	4
	9,5 %
	38
	90,5 %


DANH MỤC VIẾT TẮT

	CTGDPT
	Chương  trình giáo dục phổ thông

	KHTN
	Khoa học tự nhiên

	PHT
	Phiếu học tập

	PPDH
	Phương pháp dạy học

	THCS
	Trung học cơ sở

	GV
	Giáo viên

	HS
	Học sinh


Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com
PHÒNG GD & ĐT HUYỆN XUÂN TRƯỜNG


TRƯỜNG THCS THỌ NGHIỆP
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Xuân Trường, tháng 10 năm 2023
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